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HỌC KÌ I . Năm học 2024 - 2025 

Bài 3: Siêng năng, kiên trì 

Bài 4: Tôn trọng sự thật  

Bài 5: Tự lập  

Bài 6: Tự nhận thức bản thân.  

Câu 1: a. Siêng năng làm làm việc tự giác, cần cù, chịu khó thường xuyên. 

Kiên trì là làm việc miệt mài,quyết tâm giữ vững ý chí, làm đến cùng dù gặp khó khăn, trở 

ngại.  

b. Hãy nêu 1 việc làm siêng năng, kiên trì trong học tập và trong sinh hoạt hàng ngày 

của em. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

Câu 2: a. Rèn luyện tính tôn trọng sự thật:  

Để tôn trọng sự thật, chúng ta cần nhận thức đúng, có hành động và thái độ phù hợp với sự 

thật; biết bảo vệ sự thật, phản ứng với hành vi thiếu tôn trọng sự thật, bóp méo sự thật.  

b. Em hãy tìm 1 câu ca dao hoặc tục ngữ nói về đức tính tôn trọng sự thật.  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Câu 3: a. Tính tự lập giúp chúng ta:  

- Tự tin 

- Có bản lĩnh cá nhân 

- Dễ thành công trong cuộc sống 

- Xứng đáng được người khác kính trọng.  

b. Em đã tự lập chưa? Hãy nêu 2 việc làm tự lập của em ở nhà và ở trường.  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

  



Câu 4: Điền từ phù hợp vào chỗ (...) 

Siêng năng là đức tính làm việc ……………………………………………… thường 

xuyên của con người. Kiên trì là đức tính làm việc ………… quyết tâm giữ vững …… 

làm đến cùng dù gặp ……… . 

Câu 5: Nối nội dung cột A và cột B sao cho phù hợp.  

 

Câu 6: Hãy đọc câu chuyện và rút ra ba điều cần thay đổi ở bản thân em. 

Gia đình Lan rất khó khăn nên bạn ấy vừa học vừa phụ mẹ bán hàng sau mỗi giờ tan học. 

Vào mỗi buổi tối, tranh thủ lúc vắng khách, Lan lấy sách ra đọc dưới ánh đèn hắt sang từ 

mái hiên của một căn biệt thự nhà bên. Nhưng mấy hôm nay, căn nhà ấy đập ra sửa sang 

nên không còn mở đèn sáng như trước nữa. Mẹ của Lan thấy vậy nên bảo bạn ấy về nhà 

đọc sách, việc ở đây mẹ lo liệu được. Lan nhìn mẹ tươi cười và nói: “Con đã chuẩn bị cái 

đèn nhỏ này để đọc tạm, tuy nhỏ thôi nhưng cũng đủ ánh sáng cho con đọc”. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

Câu 7: Em sẽ làm gì trong các trường hợp sau ( Bài Tôn trọng sự thật) 

STT Nội dung tình huống Cách xử lí của em 

1 Cô giáo kiểm tra bài tập nhưng 

em quên làm. 

 

2 Em biết Ninh đang nói dối.   

 

 

3 Bạn Kha đang nhìn tài liệu 

trong giờ thi.  

 

4 Ông Báo bán sản phẩm đã quá 

hạn sử dụng trên bao bìa.  

 



 

Câu 8: Đọc tình huống sau và trả lời các câu hỏi:  

Sau giờ tan học, Hùng và Nhân rủ nhau chơi đá bóng ở công viên. Sau khi chơi xong, quá 

khát nước, Hùng đã tự động lấy tiền mà mẹ đưa đóng học phí để mua kem và mời Nhân 

cùng ăn. Về nhà, Hùng nói dối mẹ là đã đánh rơi tiền học phí. Vì có bạn làm chứng nên mẹ 

không trách phạt và cho Hùng khoản tiền khác để đóng học phí. 

a. Em có nhận xét gì về hành vi của cả hai bạn Hùng và Nhân? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….... 

b. Việc làm của Hùng có thể dẫn đến những hậu quả gì? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Câu 9( Tự lập):  Đọc tình huống và trả lời các câu hỏi. 

Năm nay lên lớp 6, Trung cho rằng mình đã lớn nên có thể tự quyết định tất cả mọi việc 

mà không cần phải hỏi ý kiến bố mẹ. Cuối tuần trước Trung đi chơi xa với một nhóm bạn 

mà không báo cho bố mẹ biết. Trung còn tự ý cho một bạn cùng lớp mượn chiếc xe đạp 

của mình. Khi bố mẹ hỏi về những việc đó, Trung nói: “Con lớn rồi, có thể tự lập được, bố 

mẹ không phải lo”. 

a. Theo em, việc làm của Trung có phải là thể hiện tính tự lập không? Vì sao? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

b. Nếu là bạn của Trung, em sẽ góp ý với bạn như thế nào? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

  



Câu 10: Đọc tình huống và trả lời các câu hỏi. 

Đọc bài báo tiếng Anh, có một cụm từ Hoàng thấy khó hiểu. Hoàng đã tra từ điển để tìm 

cụm từ đó, nhưng trong từ điển không thấy. Hoàng định tới nhờ cô giáo dạy tiếng Anh giải 

thích. Hoàng chia sẻ ý định đó với Tuấn. Tuấn khuyên Hoàng hãy nỗ lực tìm hiểu thêm, 

không nên hỏi cô giáo vì như thế là không có tính tự lập. 

a. Em có đồng ý với lời khuyên của Tuấn hay không? Tại sao? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

b. Nếu là Tuấn, em sẽ nói gì với Hoàng? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Câu 11: Với thầy cô và bạn bè, H là một học sinh tiêu biểu của lớp. Thầy cô và các bạn 

yêu quý H vì bạn học giỏi, thân thiện, khiêm tốn. Mỗi ngày, H dành thời gian để ghi nhật 

kí. H cũng thường xuyên trao đổi với người thân, thầy cô và bạn bè những điều còn băn 

khoăn về bản thân, về cuộc sống và lắng nghe ý kiến của mọi người để điều chỉnh bản 

thân. Bên cạnh đó, H còn tham gia các hoạt động, thử thách mới để khám phá bản thân.  

Hỏi: 1. H đã nhận thức bản thân của mình như thế nào? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

2. Nếu em là H em sẽ làm gì để phát huy khả năng của mình? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 


